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TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II  

NĂM HỌC: 2021– 2022 

MÔN: GDCD – LỚP: 9 

           Ngày kiểm tra: … tháng 01 năm 2022 

  Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

       (Đề bài gồm có 3 chủ đề, 12 câu, 10 điểm) 
 

Mức độ 

 

 

Chủ đề 

 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Thấp Cao 

TN 
 

TN TL TL TL 

I. Quyền và 

nghĩa vụ 

của công 

dân trong 

hôn nhân 

 Nhớ được điều 

kiện của hôn 

nhân  

 Hiểu được 

quy định 

của pháp 

luật 

  Nêu  ý kiến 

và lí giải 

vấn đề  

Xử lý tình 

huống cụ 

thể  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C3) 

0,25 

2,5% 

 2 (C2,C6) 

0,5 

5% 

  

  

1/2 (C3) 

2,0 

20% 

 

 

1/2 (C3) 

1,0 

10% 

  

4 

3,75                 

37,5%  

II. Quyển 

tự do kinh 

doanh và 

nghĩa vụ 

đóng thuế 

của công 

dân 

Nhớ được khái 

niệm và vai trò  

Biết 

được 

khái 

niệm và 

quyền 

của 

công 

dân  

 

Hiểu 

được quy 

định và 

tính chất 

Liên hệ 

thực tế  

 
  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1 (C9) 

1,0 

10% 

1/2 (C2) 

1,0 

10% 

2 (C1,C5) 

0,5 

5% 

 

1/2 (C2) 

1,0 

10% 

 
 4 

3,5   

35%  

III. Quyền 

và nghĩa 

vụ lao 

động của 

công dân. 

Nhận biết được 

quyền, vai trò, 

hành vi   

Biết 

được  

quyền 

và nghĩa 

vụ 

 
Hiểu được 

trách 

nhiệm 

 

 

.  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

3 (C4,C7,C8) 

0,75 

7,5% 

1/2 (C1) 

1,0 

10% 

 
1/2 (C1) 

1,0 

10% 

 

     4 

  2,75 

27,5%  

T.Số câu 

T.Số điểm 

Tỉ lệ % 

5 

2,0 

20% 

1 

2,0 

20% 

4 

1,0 

10% 

1 

2,0 

20% 

1/2 

2,0 

20% 

1/2 

1,0 

10% 

12 

10 

100% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


